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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚC THỌ, TP. HÀ NỘI

---------------------
Số: 21/2024/QĐST-VDS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Phúc Thọ, ngày 30 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Về việc hủy bỏ quyết định tuyên bố ông Tô Văn Lược đã chết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Đỗ Thị Minh Loan
Thư ký phiên họp: Ông Khuất Tiến Phúc – Thẩm tra viên, Tòa án nhân

dân huyện Phúc Thọ
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

tham gia phiên họp: Bà Khuất Thu Hương, Kiểm sát viên
Ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 96/2024/TLST-
VDS ngày 17 tháng 12 năm 2024 về việc yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố
một người là đã chết theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm số 19/2024/QĐST-
VDS ngày 19 tháng 12 năm 2024.

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đặng Thị L, sinh năm 1960
Địa chỉ: Thôn D, xã V, huyện P, TP Hà Nội
Người có liên quan: Ông Tô Văn L1, sinh năm 1958
Địa chỉ: Thôn D, xã V, huyện P, TP Hà Nội
Bà Đặng Thị L có mặt, ông Tô Văn L1 vắng mặt.

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:
* Theo đơn yêu cầu và các tài liệu của người yêu cầu – bà Đặng Thị L
trình bày:
Bà Đặng Thị L kết hôn với ông L1 vào năm 1978.
Vào khoảng tháng 4/2006, đột nhiên ông L1 bỏ nhà đi biệt tích. Gia đình

bà đã tìm kiếm nhiều nơi, dò hỏi người thân, người nhà ở cả trong Miền Nam
nhưng đều không ai biết tin tức gì của ông L1.

Khi ông L1 đã biệt tích 15 năm, gia đình bà không có tin tức để xác thực
ông L1 còn sống hay đã chết nên bà đã làm đơn đề nghị Tòa án tuyên bố ông L1
đã chết. Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ đã thụ lý vụ việc và giải quyết. Tòa án
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đã ra quyết định giải quyết việc dân sự số 05/2021/QĐDS-ST ngày 13/8/2021,
tuyên bố ông Tô Văn L1 là đã chết.

Tuy nhiên, gần đây, thông qua mạng xã hội Facebook, gia đình bà đã tìm
được ông L1 và đã liên lạc được với ông L1, được biết ông đang ở Tây Ninh và
đang làm thợ xây. Song, ngày 25/11/2024, ông L1 bị tai nạn giao thông và phải
vào bệnh viện C điều trị trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Do bác sĩ tiên lượng
xấu nên gia đình bà đã xin cho ông L1 ra viện ngày 04/12/2024 để đưa ông L1
về quê. Đến nay, tình trạng sức khỏe của ông L1 rất nguy kịch, đang thở ô xy.

Bà L đã trình báo với chính quyền địa phương về việc ông L1 đã trở về.
Do vậy, bà làm đơn đề nghị Tòa án giải quyết hủy bỏ quyết định số 05 nói

trên để gia đình bà làm các thủ tục lo hậu sự cho ông L1 được thuận lợi.
* Công an xã V, huyện P xác nhận: Ngày 12/12/2024, bà Đặng Thị L có

đến Công an xã V về việc chồng bà là ông Tô Văn L1, sinh năm 1958 đã quay
trở về địa phương. Công an xã V đã tiếp nhận đơn trình báo của bà L.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ phát biểu ý kiến về việc
tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký phiên họp và của người tham gia tố
tụng trong quá trình giải quyết việc dân sự kể từ khi thụ lý cho đến trước khi mở
phiên họp đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án đã thụ
lý việc dân sự theo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 27, điểm a
khoản 2 Điều 35, điểm c khoản 2 Điều 39 của bộ luật tố tụng dân sự. Căn cứ
Điều 73 Bộ luật dân sự, chấp nhận yêu cầu của và Đặng Thị L, Hủy bỏ quyết
định số 05/2021/QĐDS-ST ngày 13/8/2021của Tòa án nhân dân huyện Phúc
Thọ về việc tuyên bố ông Tô Văn L1, sinh năm 1958 là đã chết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự; ý

kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân
huyện Phúc Thọ nhận định:

[1]. Ông Tô Văn L1, sinh năm 1958, quê quán: Xã V, huyện P, thành phố
Hà Nội. Năm 2006, ông L1 bỏ nhà đi biệt tích. Trong thời gian dài, gia đình bà
L đã tìm kiếm ông L1 nhưng không có thông tin gì để xác định ông L1 là còn
sống. Tháng 03/2021, bà Đặng Thị L (vợ của ông L1) đã làm đơn đề nghị Tòa
án tuyên bố ông L1 là đã chết. Tại Quyết định số 05/2021/QĐDS-ST ngày
13/8/2021, Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ tuyên bố ông Tô Văn L1 đã chết
vào ngày 01 tháng 01 năm 2012. Đến năm 2024, thông qua mạng xã hội
Facebook, ông L1 liên lạc với gia đình nên gia đình bà L biết ông L1 còn sống
và đang ở tỉnh Tây Ninh. Ngày 25/11/2024, ông L1 bị tai nạn giao thông và phải
vào bệnh viện C điều trị trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Do bác sĩ tiên lượng
xấu nên gia đình bà L đã xin cho ông L1 ra viện ngày 04/12/2024 để đưa ông L1
về quê.
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Đến nay, tình trạng sức khỏe của ông L1 rất nguy kịch, đang thở ô xy.
Ngày 12/12/2024, bà L làm đơn yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định số

05/2021/QĐDS-ST ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, thành
phố Hà Nội đã tuyên bố ông Nguyễn Văn L2 đã chết.

Xét thấy, gia đình bà L đã tìm được và liên lạc được với ông L2. Ngày
25/11/2024, ông L2 bị tai nạn giao thông và phải vào bệnh viện C điều trị trong
tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Bà L2 có xuất trình bản chính Giấy ra viện của ông
Tô Văn L1 do Bệnh viện C phát hành. Do vậy, việc ông L1 còn sống là sự thật
nên yêu cầu của bà L về việc hủy bỏ quyết định tuyên bố ông L1 đã chết của
Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ là có căn cứ và được chấp nhận.

[2]. Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố ông L1 đã chết,
quan hệ nhân thân của ông L1 được khôi phục theo quy định của pháp luật.

[3]. Về lệ phí việc dân sự: Bà L, sinh năm 1960, năm nay 64 tuổi. Theo
quy định của Luật Người cao tuổi thì bà L là người cao tuổi. Theo quy định của
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí,
lệ phí Tòa án thì bà L được miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự.

[4]. Các đương sự được quyền kháng cáo quyết định theo quy định của
pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ Điều 73 của Bộ luật dân sự; Điều 395 và Điều 149, 371, 372,

khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm c khoản 2 Điều 39 của Bộ luật
tố tụng dân sự; Điều 37 và điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án;

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị L: Hủy bỏ Quyết định số
05/2021/QĐDS-ST ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, thành
phố Hà Nội tuyên bố ông Tô Văn L1 đã chết.

2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi
Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường
hợp sau đây:

a) Vợ của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo
quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật dân sự thì quyết định cho ly hôn vẫn
có hiệu lực pháp luật;

b) Vợ của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc
kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những
người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trường hợp
người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố
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tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã
nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

4. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của Bộ
luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình.

5. Bà Đặng Thị L được miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự.
6. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan có quyền kháng cáo quyết định này trong hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án
ra quyết định. Người vắng mặt tại phiên họp thì thời hạn đó được tính từ ngày
nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết.

Nơi nhận:
- Đương sự;
- VKSND huyện Phúc Thọ;
- UBND xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ;
- Lưu hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN

Đỗ Thị Minh Loan
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